










Phụ lục  

DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian ban 

hành 

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng và ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán 

kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.  

Sở Tài 

chính 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

2 

Văn bản hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình bao gồm văn bản hướng 

dẫn của các Sở, ban, ngành. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tại địa phương (sau khi Ban Chỉ 

đạo Trung ương được thành lập và có hướng dẫn chung). 

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp 

của tỉnh Nam Định (sau khi có hướng dẫn Ban Chỉ đạo Trung ương)  

3 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ 

quy tắc ứng xử trong lực lượng Công an nhân dân. 

- Đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến hành 

hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Phòng, chống và xử lý hoạt động xâm hại di tích, hoạt động trộm cắp, mua 

bán trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với 

các bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên 

cứu hoặc bảo quản.   

Công an 

tỉnh 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

4 

Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: 

- Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ 

quy tắc ứng xử trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh; 

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 



2 

 

 

5 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ 

quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nâng cao năng lực công tác chính trị tư 

tưởng, văn hóa học đường, đạo đức lối sống, phát huy vai trò của tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách 

mạng và văn hóa truyền thống của dân tộc; phòng chống bạo lực học đường; 

phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông góp phần xây dựng văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh 

viên, học viên trong và ngoài trường học. 

- Duy tu, nâng cấp các thiết bị, tài nguyên thông tin, các thiết chế văn hóa trong 

các cơ sở giáo dục phòng truyền thống, nhà tập đa năng; thư viện thân thiện, 

hiện đại trong các nhà trường có khả năng liên thông với các thư viện trong 

cùng hệ thống và hệ thống thư viện công cộng. 

- Nâng cao năng lực kết hợp hiệu quả giáo dục, bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, văn hóa của địa phương vào các hoạt 

động giáo dục, môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, chương trình 

giáo dục thường xuyên như nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp, ngữ văn, lịch sử, địa lý,... 

- Trang bị hệ thống phòng học bộ môn cho các môn học: âm nhạc, mỹ thuật, 

nghệ thuật, phòng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục địa 

phương với đầy đủ các thiết bị. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

6 

Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp văn hoá có 

năng lực cạnh tranh cao đạt tiêu chí chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt 

Nam và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đưa các sản phẩm 

công nghiệp văn hoá Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến người tiêu dùng.  

Sở Công 

thương 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

7 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao 

động trong đơn vị sự nghiệp y tế nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ y tế công. 

- Phát triển các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ người bệnh trong các 

bệnh viện. 

Sở Y tế 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 



3 

 

 

8 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật 

của người dân ở cơ sở, xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật.  

- Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế theo quy 

định của pháp luật.  

Sở Tư pháp 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

9 

Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: 

Phát triển văn hóa con người Việt Nam về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo 

vệ môi trường thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, 

hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

10 

Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: 

Xây dựng gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để 

hoạt động, thực hiện dự án trong các ngành công nghiệp văn hóa, gói tín dụng 

ưu đãi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Chi nhánh 

Khu vực 7 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

11 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ 

quy tắc ứng xử trên không gian mạng.  

- Xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu cấp quốc gia về phát triển 

các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam gắn với phát triển bền vững đất 

nước. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

12 

Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ: 

- Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức 

công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 

bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi đến làm việc tại 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong triển khai Chương trình. 

Sở Nội vụ 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; các sở, ban, ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan 

Quý 

III/2025 

 

 

 




